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1 23203210496 Đồng Phương Thuý An K23NAD ĐẠT

2 2120315182 Phan Huỳnh An K21NAD HỎNG

3 2220329681 Nguyễn Thị Trâm Anh K22NAD ĐẠT

4 2320315734 Nguyễn Lê Minh Anh K23NAD ĐẠT

5 2320319767 Trần Thị Quế Anh K23NAB ĐẠT

6 2120315188 Hồ Ngọc Ánh K22NAB ĐẠT

7 2120313157 Lê Thị Bình K21NAB ĐẠT

8 2321310356 Đỗ Thành Danh K23NAB ĐẠT

9 2320314631 Nguyễn Thị Thanh Dung K23NAB ĐẠT

10 2320314057 Võ Thị Mỹ Duyên K23NAB ĐẠT

11 2320315552 Cao Thị Mỹ Duyên K23NAD ĐẠT

12 2220716633 Châu Thị Ái Dự K22NAD HỎNG

13 2321158375 Nguyễn Phú Đạt K23NAD ĐẠT

14 2321319807 Lê Tiến Đạt K23NAB ĐẠT

15 2320315757 H May Êñuôl K23NAB ĐẠT

16 2320315837 Trần Thị Hương Giang K23NAD ĐẠT

17 23203210669 Trần Thị Phương Hà K23NAD ĐẠT

18 23203211624 Nguyễn Thị Hà K23NAD ĐẠT

19 2320311291 Nguyễn Đăng Phương Hà K23NAB ĐẠT

20 2120315208 Nguyễn Nhật Hạ K21NAB HỎNG

21 2320215153 Nguyễn Thị Hoài Hảo K23NAB ĐẠT

22 2220718164 Trần Thị Minh Hằng K23NAD ĐẠT

23 23203111367 Huỳnh Thị Thu Hằng K23NAB ĐẠT

24 2320310792 Trần Vũ Gia Hân K23NAB ĐẠT

25 2320329994 Nguyễn Thị Bảo Hân K23NAB ĐẠT

26 23203111346 Trần Thúy Hiền K23NAB ĐẠT

27 2320315584 Nguyễn Thị Thu Hiền K23NAD ĐẠT

28 2120317366 Bùi Thị Minh Hiền K21NAB ĐẠT

29 2321322448 Phan Chí Hiển K23NAD ĐẠT

30 2320315685 Trương Thị Hiếu K23NAB ĐẠT

31 2321321286 Đào Hứa Trọng Hiếu K23NAD ĐẠT

32 2320313676 Nguyễn Thị Thanh Hoa K23NAB ĐẠT

33 23203210039 Nguyễn Như Hoa K23NAD ĐẠT

34 2220326387 Nguyễn Thị Minh Hòa K22NAD ĐẠT

35 2320312417 Trần Thị Minh Huệ K23NAB ĐẠT

36 2321329780 Nguyễn Viết Hùng K23NAD ĐẠT

37 2320315717 Dương Thị Huyên K23NAB ĐẠT

38 2220354019 Hồ Thị Ngọc Huyền K22NAD ĐẠT

39 2320310777 Nguyễn Thị Minh Huyền K23NAB HỎNG

40 23203110545 Hồ Thị Diệu Huyền K23NAB ĐẠT

41 23203211766 Lê Thị Diệu Huyền K23NAD ĐẠT
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42 23203211608 Nguyễn Việt Hưng K23NAD ĐẠT

43 2120313272 Trần Ngọc Thiên Hương K21NAD HỎNG

44 2320315793 Dương Thị Thúy Hường K23NAD ĐẠT

45 23203110336 Lê Thị Bảo Hy K23NAB ĐẠT

46 2321716490 Nguyễn Văn Cao Kỳ K23NAD ĐẠT

47 23213210639 Nguyễn Quốc Khánh K23NAD ĐẠT

48 2320322957 Trịnh Từ Ly Khoa K23NAD ĐẠT

49 23203212422 Phạm Thị Thu Lài K23NAD ĐẠT

50 23203110181 Ngô Thị Phương Lan K23NAB ĐẠT

51 23203211881 Nguyễn Thị Lan K23NAB HỎNG

52 2321323353 Đào Nhật Lâm K23NAB HỎNG

53 2220319096 Trần Thị Mỹ Lệ K22NAD ĐẠT

54 2320319873 Triệu Thị Lệ K23NAB ĐẠT

55 2220326401 Võ Thị Thùy Linh K23NAB ĐẠT

56 23203110158 Lê Hoàng Nhật Linh K23NAB ĐẠT

57 23203112128 Nguyễn Thị Linh K23NAB ĐẠT

58 2320315285 Nguyễn Thị Thùy Linh K23NAB ĐẠT

59 2320315568 Nguyễn Thị Mỹ Linh K23NAD ĐẠT

60 2320315781 Lê Khánh Linh K23NAD ĐẠT

61 23203210637 Trần Thị Khánh Linh K23NAD ĐẠT

62 2320322453 Huỳnh Thị Thảo Linh K23NAD ĐẠT

63 23203110402 Nguyễn Thị Yến Ly K23NAB ĐẠT

64 2320315607 Huỳnh Trần Như Ly K23NAD ĐẠT

65 2320315777 Đinh Thị Mai K23NAB ĐẠT

66 2321323186 Đỗ Sỹ Mạnh K23NAD ĐẠT

67 2321315753 Vũ Anh Minh K23NAD ĐẠT

68 23203111027 Nguyễn Hoàng My K23NAB ĐẠT

69 2120317846 Nguyễn Thị Mỹ Na K21NAD ĐẠT

70 2120319791 Nguyễn Ngọc Ly Na K21NAB ĐẠT

71 2120337963 Nguyễn Phương Thiên Nga K22NAD ĐẠT

72 2320312424 Bùi Thị Phương Nga K23NAD ĐẠT

73 2120313265 Trương Thị Thanh Ngân K21NAB HỎNG

74 23203110231 Nguyễn Thị Mỹ Ngân K23NAB ĐẠT

75 2321314897 Lê Đức Nghĩa K23NAB ĐẠT

76 2320310552 Nguyễn Bảo Ngọc K23NAB ĐẠT

77 2320350745 Phạm Thanh Ngọc K23NAD ĐẠT

78 2120715728 Trần Thị Như Ngọc K21NAB ĐẠT

79 2320324796 Hà Như Ngọc K23NAD ĐẠT

80 23203110484 Nguyễn Thị Phương Nguyên K23NAB ĐẠT

81 23213111829 Tô Ngọc Nhân K23NAB ĐẠT

82 23213111964 Nguyễn Hoàng Nhất K23NAB ĐẠT
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83 2120317833 Nguyễn Thanh Yến Nhi K21NAD ĐẠT

84 2220329680 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi K22NAD ĐẠT

85 23203111054 Lê Minh Phương Nhi K23NAB ĐẠT

86 2320315288 Thái Thảo Nhi K23NAB ĐẠT

87 2320315562 Trần Lan Nhi K23NAB ĐẠT

88 2320320685 Trần Thị Phương Nhi K23NAD ĐẠT

89 2320315578 Vũ Khánh Nhi K23NAB ĐẠT

90 2320313681 Nguyễn Thị Kiều Nhi K23NAB ĐẠT

91 2320310853 Nguyễn Thị Ánh Nhung K23NAB ĐẠT

92 2320310935 Tôn Nữ Cẩm Nhung K23NAB ĐẠT

93 2320311355 Trương Hồng Nhung K23NAD ĐẠT

94 2120315278 Lê Thị Phúc K21NAB ĐẠT

95 2220316263 Phạm Hà Phương K22NAB ĐẠT

96 2220316265 Trần Thị Phương K22NAB ĐẠT

97 23105112202 Hoàng Thị Bích Phương K23NAD ĐẠT

98 23203111403 Nguyễn Thị Lệ Phương K23NAB ĐẠT

99 2320315831 Trịnh Thị Trúc Phương K23NAD ĐẠT

100 2320315859 Trần Thị Thu Phương K22NAD ĐẠT

101 23203211130 Đỗ Thị Kim Phượng K23NAD ĐẠT

102 23213210934 Nguyễn Minh Quân K23NAD ĐẠT

103 2320323188 Tạ Bảo Quyên K23NAD ĐẠT

104 2120318694 Võ Thanh Quỳnh K21NAB ĐẠT

105 23203211839 Trần Tiểu Quỳnh K23NAD ĐẠT

106 2320314639 Nguyễn Thị Như Quỳnh K23NAD ĐẠT

107 23203111709 Đỗ Nguyễn Thủy Tiên K23NAB ĐẠT

108 2321315666 Nguyễn Hữu Lâm Tới K23NAB ĐẠT

109 23203111659 Võ Thị Thanh Tuyền K23NAB ĐẠT

110 2320315846 Trần Thị Thanh Tuyền K23NAB ĐẠT

111 2220313913 Hồ Thị Diệu Thanh K22NAB HỎNG

112 2321321285 Phan Nhật Thành K23NAD ĐẠT

113 2220323978 Nguyễn Phương Thảo K22NAD ĐẠT

114 2320315573 Đặng Thị Thu Thảo K23NAB HỎNG

115 2320315703 Trần Thị Phương Thảo K23NAD ĐẠT

116 23203110589 Lê Phương Thảo K23NAB ĐẠT

117 23213211830 Đặng Phan Quốc Thiện K23NAD ĐẠT

118 2320315640 Phan Võ Phương Thơm K23NAB ĐẠT

119 2320314713 Đoàn Thị Thu Thuận K23NAB ĐẠT

120 2220313927 Hà Thị Thu Thủy K23NAB ĐẠT

121 23203111692 Võ Thị Thanh Thúy K23NAB ĐẠT

122 2320315456 Nguyễn Thị Thu Thúy K23NAB ĐẠT

123 2220313944 Nguyễn Vũ Quỳnh Thư K22NAB ĐẠT
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124 2320315646 Nguyễn Hồng Anh Thư K23NAB ĐẠT

125 2320315616 Lê Anh Thư K23NAB ĐẠT

126 2320323190 Trần Thị Kim Thương K23NAD ĐẠT

127 2120356880 Nguyễn Thị Huyền Trang K22NAB ĐẠT

128 2320310500 Nguyễn Thị Hà Trang K23NAB ĐẠT

129 2120318224 Đoàn Thị Huyền Trang K21NAB ĐẠT

130 2320321870 Lê Đặng Huyền Trâm K23NAB ĐẠT

131 2220319629 Trần Thị Mỹ Trinh K22NAD ĐẠT

132 23203110476 Tô Hà Trinh K23NAB ĐẠT

133 2320323688 Trần Thị Tuyết Trinh K23NAD ĐẠT

134 2320315647 Hồ Thị Thiên Trúc K23NAD ĐẠT

135 23203110996 Lê Trần Tú Uyên K23NAB ĐẠT

136 2120313238 Trương Thị Thảo Vy K21NAD ĐẠT

137 2220316346 Lê Thảo Vy K23NAB HỎNG

138 23207110325 Phạm Thị Tường Vy K23NAD ĐẠT

139 2220313938 Trần Ngọc Thiên Ý K22NAB ĐẠT

140 2320312695 Nguyễn Thị Tiểu Yến K23NAB ĐẠT

141 2320315767 Nguyễn Lê Hằng K23NAB ĐẠT

142 2220329630 Nguyễn Thị Bích Lam K23NAD HỎNG

143 2120313236 Lương Thị Việt Phương K21NAB ĐẠT

144 2120319680 Bùi Thị Mỹ Trinh K21NAB ĐẠT

145 2220316296 Đặng Thị Hương Thảo K22NAD ĐẠT

146 23203211300 Cao Thị Hoài Thương K23NAD ĐẠT

147 2320315063 Huỳnh Ngọc Linh K23NAB ĐẠT

Phan Thanh Tâm

LẬP BẢNG CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTN

TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2021

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

ThS. Nguyễn Ân


